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Cenflu-í
PHARMA

Box of 10 blisters x 10 fiim coated capiets

COMPOSITION: Paracetamol 650 mg, Loratadine 5 mg, Dextromethorphan hydrobromide 15 mg and
$xclpients sqq.for 1 film coated caplet.

INDICATIONS: Acute and chronic pains such as headache, toothache, dysmenorrhoea, myalgia, rheumatic
and neuralgic pain. To combat fever in patients suffering fram cold, influenza or other feverish illness.
DOSAGE RND ADMINISTRATIOR:
-Adults and children above 12 years old: Taken 1 caplet, twice a day
4002 1 000.00 -.2.101.107

- Hepatic, renal impairment: Taken 1 caplet every day or eachother day.
CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION: Refer to the package insert.
STORAGE: In store place, temperature not exceeding 30°C, protectfram light.
KEEPOUTOFREACH OF CHILDRER.
READ PACKAGE JNSERT CAREFULLYBEFORE USE,

Manutacturer: BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY

Hamlet 2, Tan Thanh Tay Village, Cu ChiDistrict, HCMC

Hộp 10 vỉx 10 viên nén dài bao phim

THÀNH PHẦN: Paracetamol 650 rng. Loratadin 5 mg, Dextromethorphan hydrobramid 15 mg va

các tá dược vừa đủ 1 viên nén đài bao phim.

cHi ĐỊNHĐIỀU TRE: Điều trị các triệu chứng cảm cúm như: St, ho, số múi, ớn lạnh, đau đầu, đau

nhức bắp thịt xương khớp, mán ngứa, viêm múi do địứng thời tiết.
LIỂU LƯỢNG VÀ CÁCH DŨNG:
- Người lớn và trẻ er trên 12 tuổi : Uống 1 viền, 2 lần một ngày.
-.Trẻ am từ 6 - 12 tuấi: Uống!2 viên, 2 lần một ngày,
~ Trường hợp suy gan, suy thân ; Uống 1 viên một ngày hay uống cách ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÒNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
BẢO QUẦN: Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ảnh sáng.
ĐỀXA TÀM TAY TRỂ E4.
ĐỌC KỸ HƯỚNGDANSUDUNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHÁN BV PHARMA
Ap 2, Xa Tan Thanh Tay. Huyen Cu Chi, TPLHCM
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Cenflu-f (chai 100 vien) |
Box: 105 x 55 x 55mm
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“Paracetamol 650 mg, Loratadin 5 mg, Dextromethorphan hydrobromid 15 mg va cac ta duoc
h glycolat, Tỉnh bột ngô, Povidon, Natri lauryl sulfat, Silie dioxyd dang keo khan, Talc, Magnesi

stearat, Hydroxypropyl methylcellulose, Titan dioxyd,PEG, mau hé Brilliant blue, Nuéc tinh khiét vira da. 1 viên
nén đài bao phim.

DANG BAO CHE: Vién nén dài bao phim.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 5vi x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 1 chai 100 viên, Hộp | chai 200 vién.

DƯỢC LỰC: CENFLU - F là sự kết hợp củamột thuốc giảm đau, hạ sốt Paracetamol với một thuốc kháng histamin
thê hệ mới, có tác dụng dài và không gây buôn ngủ là Loratadin cùng với một chất chống ho không gây nghiện là
Dextromethorphan hydrobromid.

CHỈ ĐỊNH DIEU TRI: Diéu trị các triệu chứng cam cum như : Sốt. ho, số mũi, ớn lạnh, đau đầu, đau nhức bắp thịt
xương khớp, mân ngứa, viêm mũi do dị ứng thời tiết.

LIEU LUQNG VA CÁCH DÙNG
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi : Uống I viên, 2 lần một ngày.
- Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Uống 1⁄2 viên, 2 lần một ngày.

- Trường hợp suy gan, suy thận : Uống I viên một ngày hay uống cách ngày.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
- Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

-_ Rối loạn chức năng gan và thận nặng.

- Bệnh nhân thiếu enzym Glucose-6-phosphat-dehydrogenase.

Người bệnh đang dùng thuốc IMAO.
Người có bệnh hen, suy hô hấp cấp, bệnh tim mạch nặng.

- Trẻ em dưới 2 tuổi.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG.
- Dùng thuốc thận trọng cho bệnh nhân suy gan, suy thận nhẹ và vừa.

- Tránh uống rượu trong thời gian dùng thuốc.

- Không nên dùng thuốc quá 7 ngày.

- Khi ho kéo dài trên một tuần hay uống thuốc mà không thấy cải thiện hoặc có xuất hiện các triệu chứng khác thì
phải báo cho bác sĩ để xem xét lại.

- Lam dụng và phụ thuộc Dextromethorphan có thê xảy ra (tuy hiếm), đặc biệt do dùng liều cao kéo dải.

- Do có chứa Paracetamol, bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân vẻ các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội

chứng Steven ~ Johnson (SJS), hội chứng hoại tử đa nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn

mủ toàn thân cấp tính (AGEP).

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC :
- Uống đài ngày liều cao Paracetamol làm tăng nhẹ tác dụng chỗng đông của Coumarin và dẫn chất Indandion.

- Thuốc chống co giật ( Phenytoin, Barbiturat, Carbamazepin) có thể làm tăng tính độc gan của Paracetamol do tăng

chuyên hóa thành các chất độc hại. ,
- Dùng cùng lúc Cimetidin, Ketoconazol hay Erythromycin voi Loratadin sẽ làm tăng nồng độ Loratadin trong huyết

tương mà không có biểu hiện lâm sảng.

- Do có chứa Dextromethorphan tránh dùng chung với Amiodaron, Quinidin, Fluoxetin, Haloperidol, Paroxetin,

Propafenon và Thiodirazin. ;

- Dùng chung với các thuốc IMAO có thể làm tăng tác dụng phụ của thuốc.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ aes is
Chỉ dùng cho phụ nữ mang thai hoặc cho con bú khi thật sự cân thiệt trong thời gian ngăn hạn, nhật là tránh phôi hợp

với các chế phẩm có chứa cồn.

TÁC DỤNG ĐÓI VỚI KHẢ NẴNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC
Dùng thuốc thận trọng cho người lái xe và vận hành máy móc vì thuốc có thê gây ít nhiêu chóng mặt.
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QUA LIEU VA CACH XỨTRÍ:.
- Các triệu chứng quá liều Paracetamol bao gồm: Tái nhợt, buồn nôn, nôn, chán ăn và đau bụng. Tén thuong gan co

thể biểu hiện rõ 12- 48 giờ sau khi uống thuốc. Trong trường hợp ngộ độc tồn thương gan nặng, có thể tiến triên thành

bệnh não, hôn mê và tử vong. Xử trí: Cần rửa dạ dày trong mọi trường hợp, tốt nhất trong vòng 4 giờ sau khi uống
thuốc. Liệu pháp giải độc chính là dùng những hợp chất Sulfhydryl, N-acetylcystein. Nếu không có N - acetylcystein,

có thể dùng Methionin. Ngoài ra than hoạt hoặc thuốc xô muôi cũng có khả năng làm giảm hấp thụ Paracetamol.

- Các triệu chứng quá liều của Loratadin bao gồm: buôn ngủ. nhịp tỉm nhanh, nhứcđầu. Xử trí: Điêu trị quá I liễu

Loratadin thường là điều trị triệu chứng và hỗ trợ, băt đầu ngay và chừng nào còn cần thiết. Trường hợp quá liêu

Loratadin cập, gây nôn bằng sirô ipeca để tháo sạch dạ dày ngay. Dùng than hoạt sau khí gây nôn có thể giúp ích để

ngăn ngừa hấp thu Loratadin. Nếu gây nôn không hiệu quả có thể rửa dạ dày với dung dịch natri clorid 0,9% và đặt

ống nội khí quản để phòng ngừa hích phải dịch dạ dày.

- Các triệu chứng quá liều của Dextromethorphan bao gồm buôn nôn, nhìn mờ, rung giật nhãn cầu, bí tiểu, thât điều,

suy hô hấp, co giật. Xử trí: Hỗ trợ,dùng naloxon 2 mg tiêm tĩnh mạch, cho dùng nhac lai néu cần tới tong liều 10 mg.

TAC DUNG KHONG MONG MUON
- Do Paracetamol: Tác dụng phụ thường rất nhẹ, đôi khi bị mắn da, buồn nôn, nôn. Khi lạm dụng dài ngày có thế gây

độc tính trên thận, liều cao hại gan.

- Do Loratadin: Đau đầu, chóng mặt, khô miệng, khô mũi, hiếm gặp tim đập nhanh, buồn nôn.

- Do Dextromethorphan: Dau đầu, chóng mặt, hoa mắt, yếu cơ, ngủ gà, buôn nôn, nôn, đau bụng, táo bón.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THUOC NAY CHIDUNG THEO DON CÚA THẢY THUỐC

DE XA TAM TAY TRE EM.
ĐỌC KỸ HUỚNG DANSUDUNG TRUOC KHI DUNG.
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOLY KIEN CUA BAC ST

BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HAN DUNG: 48 tháng kể từ ngày sản xuất.

NHÀ SẢN XUẤT: CONG TY CO PAIAN BV PHARMA _

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chị, TP. H e

Điện thoại: 08— 37950.611 / 957/994 t3

Fax : 08 - 37950.614
Email: info@bvpharma.com.vn.     

PHÓ CỤC TRƯỜNG

Noun ViseHang
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